	HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

ĐOÀN CHỦ TỊCH 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	                  Số:  287  /ĐCT - VP
V/v Báo cáo, lập Hồ sơ đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III
	       Hà Nội, ngày 08   tháng  4  năm 2015


Kính gửi:   Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh/thành, đơn vị
Thực hiện Hướng dẫn số 16/KH-ĐCT ngày 18/9/2014, tiếp theo Công văn số 182/ĐCT-VP ngày 12/3/2015, để đảm bảo đầy đủ về cơ cấu, thành phần  đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam yêu cầu Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị:

1. Lập Hồ sơ đại biểu đại diện tập thể, cá nhân tham dự Đại hội theo Bảng Phân bổ chi tiết cơ cấu (gửi kèm). Thời gian gửi: 15/5/2015. Hồ sơ gồm có:
- Tờ trình của Hội LHPN tỉnh/thành, đơn vị về việc giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Danh sách trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu gửi kèm).

- Báo cáo thành tích chi tiết của tập thể, cá nhân có xác nhận của cấp ủy Đảng, Hội LHPN cùng cấp (Báo cáo tập thể không quá 5 trang, báo cáo cá nhân không quá 3 trang đánh máy vi tính chữ Times New Roman).

2. Báo cáo trình tại Hội nghị của Hội LHPN cấp tỉnh và Báo cáo Số liệu về cơ cấu, thành phần đại biểu dự Hội nghị các cấp (theo mẫu gửi kèm):

- Đối với Hội LHPN cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương, gửi về Văn phòng Trung ương Hội chậm nhất ngày 20/5/2015. 
- Đối với Hội LHPN cấp tỉnh chưa tổ chức được Hội nghị biểu dương, gửi về Văn phòng Trung ương Hội chậm nhất sau khi tổ chức Hội nghị 3 ngày.
Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đề nghị Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị lựa chọn đại biểu đảm bảo tiêu chuẩn, đúng cơ cấu, thành phần được phân bổ để góp phần vào thành công của Đại hội.
	Nơi nhận:
- Thường trực Đoàn Chủ tịch;

- Các ban, đơn vị TW Hội;

- Hội LHPN các tỉnh/thành;

- Hội PN Bộ Công an, Ban PN Quân đội;
- Lưu: VT, TĐ.
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)
Hoàng Thị Ái Nhiên


BẢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT CƠ CẤU ĐẠI BIỂU 

 DỰ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC HỘI LHPN VIỆT NAM LẦN THỨ 3                                        ĐỐI VỚI HỘI LHPN CÁC TỈNH, THÀNH, ĐƠN VỊ

(Tổng số 234 đại biểu trong đó 68 tập thể và 166 cá nhân)

(Kèm theo Công văn số ...../ĐCT-VP ngày     tháng 4 năm 2015)

	TT
	Tên tỉnh/thành, đơn vị
	Tổng số đại biểu đi dự Đại hội
	Trong đó

	1 
	
	
	Tập thể

xuất sắc, tiêu biểu đứng đầu tỉnh, thành phố, đơn vị 
	Cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu xuất sắc



	
	
	
	Số lượng
	Cơ cấu
	Số lượng
	Cơ cấu

	I
	Cụm Đồng bằng sông Hồng

	2 
	TP Hải Phòng
	3
	1


	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	2
	· 01 nữ lãnh đạo cấp tỉnh 

· 01 nữ công nhân lao động tiêu biểu

	3 
	Ninh Bình
	3
	1


	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	2
	· 01 cán bộ Hội cấp xã tiêu biểu

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu trong xóa đói, giảm nghèo

(Trong 02 cá nhân có 01 cá nhân là người Công giáo)

	4 
	Hà Nam
	3
	1


	01 Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu
	2
	· 01 hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu trong công tác nhân đạo, từ thiện

(Trong 02 cá nhân có 01 cá nhân là người theo đạo Phật giáo)

	5 
	Nam Định
	3
	1


	01 Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu
	2
	· 01 nữ nghệ nhân tiêu biểu
· 01 hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong phòng chống TNXH

 (Trong 02 cá nhân có 1 cá nhân là người Công giáo)

	6 
	Thái Bình
	3
	1


	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	2
	· 01 nữ Thây thuốc tiêu biểu
· 01 hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong việc hiến đất, đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới

	7 
	Hải Dương
	3
	1


	01 Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu
	2
	· 01 cán bộ Hội cấp xã tiêu biểu

· 01 hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong rèn luyện 4 phẩm chất Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.

	8 
	Hưng Yên
	3
	1


	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	2
	·  01 cán bộ Hội cấp huyện tiêu biểu.

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu về sản xuất giỏi.

	9 
	Quảng Ninh
	3
	1


	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	2
	· 01 nữ lãnh đạo cấp tỉnh

· 01 hội viên dân tộc Dao thực hiện tốt công tác phòng chống TNXH.

	10 
	Bắc Ninh
	3
	1


	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	2
	· 01 Nữ nghệ sĩ tiêu biểu
· 01 nữ công nhân lao động tiêu biểu

	11 
	Vĩnh Phúc
	3
	1


	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	2
	· 01 nữ lãnh đạo cấp tỉnh

· 01 nữ công nhân lao động tiêu biểu

	II.
	Cụm Trung du miền núi phía Bắc: 8 tỉnh/thành phố

	12 
	TP Hà Nội
	5
	2
	- 01 Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu

- 01 Hội LHPN cấp xã. 
	3
	· 01 nữ Nhà giáo tiêu biểu
· 01 nữ lãnh đạo cấp tỉnh
· 01 hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong việc bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp xây dựng đô thị văn minh.

	13 
	Hoà Bình
	3
	1
	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	2
	· 01 hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong rèn luyện 4 phẩm chất Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.

·  01 hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong việc bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp

(Trong 02 cá nhân có 01 cá nhân là người dân tộc Mường)

	14        
	Bắc Giang
	3
	1


	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	2
	-    01 cán bộ Hội cấp xã tiêu biểu; 

-   01 hội viên phụ nữ tiêu biểu trong việc thực hiện tiết kiệm làm theo gương Bác.

	15 
	Bắc Kạn
	3
	1
	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	2
	· 01 nữ lãnh đạo cấp tỉnh dân tộc Nùng

· 01 hội viên phụ nữ dân tộc Dao tiêu biểu trong sản xuất giỏi.

	16 
	Thái Nguyên
	4
	1


	01 Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu
	3
	· 01 nữ lãnh đạo cấp tỉnh dân tộc Tày

· 01 nữ giáo viên tiêu biểu người Sán Dìu

· 01 hội viên, phụ nữ tiêu biểu người dân tộc Ngái

	17 
	Phú Thọ
	3
	1


	01 Hội LHPN cấp huyện 
	2
	· 01 nữ giáo viên tiêu biểu

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu nuôi dạy con tốt

	18 
	Tuyên Quang
	3
	1


	01 Hội LHPN cấp huyện 
	2
	· 01 nữ thầy thuốc/y tá thôn bản tiêu biểu; 

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu trong xóa đói, giảm nghèo 

· (Trong 02 cá nhân có 01 cá nhân là người dân tộc Sán Chay)

	19 
	Yên Bái
	3
	1


	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	2
	· 01 nữ lãnh đạo cấp tỉnh.

· 01 hội viên phụ nữ dân tộc Dao tiêu biểu xây dựng gia đình hạnh phúc 


	III.
	Cụm Miền núi biên giới phía Bắc: 7 tỉnh

	20 
	Sơn La
	6
	1
	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	5
	· 01 nữ lãnh đạo cấp tỉnh

· 01 hội viên phụ nữ dt Thái thực hiện tốt công tác phòng chống TNXH.

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Xinh Mun 

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Kháng 

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc LaHa 

	21 
	Lai Châu
	9
	1
	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	8
	· 01 nữ lãnh đạo cấp tỉnh

· 01 nữ cán bộ Hội cấp huyện tiêu biểu

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc La Hủ

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Si La

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Giáy 

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Hà Nhì 

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Lự 

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu Mảng 

	22 
	Điện Biên 
	5
	1
	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	4
	· 01 nữ giáo viên tiêu biểu

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Thái trong phòng chống TNXH

-   01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Lào

 -   01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Cống

	23 
	Lào Cai
	5
	1
	01 Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu
	4
	· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu nuôi dạy con tốt.

· 01 hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong việc bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp

(Trong 02 cá nhân có 01 cá nhân là người dân tộc HMông)
· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Bố Y

·  01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Phù Lá

	24 
	Hà Giang
	7
	1
	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	6
	· 01 nữ lãnh đạo cấp tỉnh

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc H’Mông trong xóa đói, giảm nghèo 

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc La Chí 

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Cơ Lao 

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Pu Péo 

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu Pà Thẻn 

	25 
	Cao Bằng
	4
	1
	01 Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu
	3
	· 01 cán bộ Hội cấp xã tân tộc Tày tiêu biểu 

· 01 nữ thầy thuốc tiêu biểu 

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Lô Lô  

	26 
	Lạng Sơn
	3
	1
	01 Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu
	2
	· 01 cán bộ Hội cấp huyện tiêu biểu dân tộc Tày

· 01 hội viên, phụ nữ dân tộc Nùng tiêu biểu trong rèn luyện 4 phẩm chất Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. 

	IV.
	Cụm Bắc Trung bộ

	27 
	Thanh Hoá
	5
	2
	- 01 Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu

- 01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	3
	· 01 Nữ doanh nhân cấp tỉnh tiêu biểu
· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang

· 01 vợ thương binh/liệt sỹ tiêu biểu

(trong 03 cá nhân có 01 người dân tộc Mường)

	28 
	Nghệ An
	7
	2
	- 01 Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu

- 01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	5
	· 01 hội viên phụ nữ dân tộc tiêu biểu Khơ Mú 

· 01 hội viên phụ nữ dân tộc tiêu biểu Ơ Đu 

· 01 cán bộ Hội cấp xã tiêu biểu.
· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu thực trong thực hành tiết kiệm theo gương Bác.
· 01 vợ thương binh/liệt sỹ tiêu biểu

	29 
	Hà Tĩnh
	3
	1
	- 01 Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu
	2
	· 01 nữ thầy thuốc

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu trong việc tham gia hiến đất, đóng góp nguồn lực xây dựng NTM

	30 
	Quảng Bình
	4
	1
	- 01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	3
	· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Chứt

· 01 nữ lãnh đạo cấp tỉnh

· 01 nữ nhà giáo tiêu biểu

	31 
	Quảng Trị
	3
	1
	- 01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	2
	· 01 hội viên phụ nữ dân tộc Bru - Vân Kiều tiêu biểu sản xuất giỏi

· 01 vợ thương binh/liệt sỹ tiêu biểu

	32 
	Thừa Thiên - Huế
	4
	1
	- 01 Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu
	3
	· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Tà Ôi

· 01 nữ nghệ sỹ tiêu biểu
· 01 hội viên phụ nữ thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện (Phật giáo)

	V
	Cụm Nam Trung bộ

	33 
	TP Đà Nẵng
	3
	1
	- 01 Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu
	2
	· 01 nữ thầy thuốc tiêu biểu
· 01 nữ doanh nhân tiêu biểu cấp tỉnh/chủ nhiệm tổ hợp tác.

	34 
	Quảng Nam
	5
	1
	- 01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	4
	· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Co

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Giẻ Triêng

· 01 cán bộ cấp huyện dân tộc Cơ tu tiêu biểu 

· 01 vợ chiến sỹ biển đảo tiêu biểu

	35 
	Quảng Ngãi
	3
	1
	- 01 Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu
	2
	· 01 hội viên phụ nữ dân tộc Hre tiêu biểu trong thực hành tiết kiêm theo gương Bác 

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu trong xóa đói giảm nghèo 

	36 
	Bình Định
	3
	1
	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	2
	· 01 nữ thầy thuốc tiêu biểu
· 01 hội viên phụ nữ dân tộc Bana tiêu biểu sản xuất giỏi.

	37 
	Phú Yên
	3
	1
	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	2
	· 01 nữ nhà giáo tiêu biểu
· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu xây dựng gia đình hạnh phúc

	38 
	Khánh Hoà
	4
	2
	- 01 Hội LHPN huyện đảo Trường Sa

- 01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	2
	· 01 hội viên phụ nữ dân tộc Rắc Lay tiêu biểu trong xóa đói giảm nghèo

· 01 vợ chiến sỹ biển đảo tiêu biểu

	39 
	Ninh Thuận
	3
	1
	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	2
	· 01 nữ nhà văn tiêu biểu
· 01 hội viên phụ nữ dân tộc Chăm tiêu biểu xây dựng gia đình hạnh phúc

	VI.
	Cụm Tây Nguyên

	40 
	Kon Tum
	5
	1
	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	4
	· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Rơ Măm

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Brâu

· 01 nữ lãnh đạo cấp tỉnh

· 01 hội viên phụ nữ dân tộc Xơ Đăng tiêu biểu thực trong thực hành tiết kiệm theo gương Bác

	41 
	Gia Lai
	3
	1
	01 Hội LHPN cấp huyện  tiêu biểu
	2
	· 01 hội viên phụ nữ dân tộc Gia rai tiêu biểu trong giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp (theo đạo Tin Lành)
· 01 nữ doanh nhân cấp tỉnh/Chủ nhiệm tổ hợp tác

	42 
	Đăk Lăk
	3
	1
	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	2
	· 01 nữ lãnh đạo cấp tỉnh dân tộc Êđê

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu trong nuôi dạy con tốt

	43 
	Đăk Nông
	3
	1
	01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	2
	· 01 hội viên phụ nữ dân tộc M’Nông tiêu biểu thực trong thực hành tiết kiệm theo gương Bác 

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu sản xuất giỏi

	44 
	Lâm Đồng
	5
	1
	01 Hội LHPN cấp xã  tiêu biểu
	4
	· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Chu Ru

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Mạ

· 01 cán bộ Hội cấp xã tiêu biểu dân tộc Cơ Ho
· 01 nữ nghệ nhân tiêu biểu

	VII.
	Cụm Nam Trung bộ

	45 
	Tp Hồ Chí Minh
	5
	2
	- 01 Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu

- 01 Hội LHPN cấp xã tiêu biểu
	3
	· 01 nữ nhà giáo tiêu biểu
· 01 nữ  Luật sữ tiêu biểu
· 01 nữ công nhân lao động tiêu biểu

(trong 03 cá nhân có 01 người dân tộc Hoa)

	46 
	Bình Thuận
	3
	1
	01 Hội LHPN cấp huyện  tiêu biểu
	2
	· 01 cán bộ Hội cấp xã tiêu biểu

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu xây dựng gia đình hạnh phúc

	47 
	Bà Rịa - VT
	3
	1
	01 Hội LHPN cấp xã  tiêu biểu
	2
	· 01 nữ lãnh đạo cấp tỉnh

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang 

	48 
	Đồng Nai
	4
	1
	01 Hội LHPN cấp huyện  tiêu biểu
	3
	· 01 nữ lãnh đạo cấp tỉnh

· 01 nữ công nhân lao động tiêu biểu

·  01 hội viên phụ nữ tiêu biểu dân tộc Chơ Ro, người công giáo

	49 
	Bình Dương
	3
	1
	01 Hội LHPN cấp xã  tiêu biểu
	2
	· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang 

· 01 nữ công nhân lao động tiêu biểu

	50 
	Bình Phước
	3
	1
	01 Hội LHPN cấp xã  tiêu biểu
	2
	· 01 nữ nhà giáo tiêu biểu
· 01 hội viên phụ nữ dân tộc Xtiêng tiêu biểu sản xuất giỏi.

	51 
	Tây Ninh
	3
	1
	01 Hội  LHPN cấp xã  tiêu biểu
	2
	· 01 nữ lãnh đạo cấp tỉnh

· 01 hội viên phụ nữ thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện, theo Đạo Cao Đài

	VIII
	Cụm Tây Nam bộ

	52 
	An Giang
	3
	1
	01 Hội  LHPN cấp xã  tiêu biểu
	2
	· 01 nữ nhà văn tiêu biểu
· 01 hội viên phụ nữ dân tộc chăm tiêu biểu thực hiện tốt công tác phòng chống TNXH 

	53 
	Kiên Giang
	3
	1
	01 Hội  LHPN cấp xã  tiêu biểu
	2
	· 01 nữ thầy thuốc tiêu biểu
· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu trong công tác nuôi dạy con tốt

	54 
	Trà Vinh
	3
	1
	01 Hội  LHPN huyện tiêu biểu
	2
	· 01 nữ lãnh đạo cấp tỉnh

· 01 hội viên phụ nữ dân tộc Khơmer tiêu biểu trong nuôi dạy con tốt 

	55 
	Vĩnh Long
	3
	1
	01 Hội  LHPN cấp xã  tiêu biểu
	2
	· 01 cán bộ Hội cấp xã tiêu biểu 

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu trong việc tham gia hiến đất, đóng góp nguồn lực xây dựng NTM

	56 
	Đồng Tháp
	3
	1
	01 Hội  LHPN cấp xã  tiêu biểu
	2
	· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu trong nuôi dạy con tốt 

· 01 nữ doanh nhân cấp tỉnh/ Chủ nhiệm tổ hợp tác

	57 
	Cần Thơ
	3
	1
	01 Hội  LHPN huyện tiêu biểu
	2
	· 01 nữ doanh nhân cấp tỉnh/Chủ nhiệm tổ hợp tác 

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu thực hiện tốt công tác PCTNXH (Phật giáo Hòa Hảo)

	58 
	Tiền Giang
	3
	1
	01 Hội  LHPN cấp xã  tiêu biểu
	2
	· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu trong việc tham gia hiến đất, đóng góp nguồn lực xây dựng NTM 

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu trong giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp

	59 
	Hậu Giang
	3
	1
	01 Hội  LHPN cấp xã  tiêu biểu
	2
	· 01 cán bộ Hội cấp huyện tiêu biểu

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu trong nuôi dạy con tốt

	60 
	Bạc Liêu
	3
	1
	01 Hội  LHPN cấp xã  tiêu biểu
	2
	· 01 cán bộ Hội cấp xã tiêu biểu

· 01 hội viên phụ nữ thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện

	61 
	Bến Tre
	3
	1
	01 Hội  LHPN cấp xã  tiêu biểu
	2
	· 01 nữ thầy thuốc tiêu biểu
· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu trong giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp

	62 
	Long An
	3
	1
	01 Hội  LHPN huyện tiêu biểu
	2
	· 01 cán bộ Hội cấp xã tiêu biểu

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu trong giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp

	63 
	Sóc Trăng
	3
	1
	01 Hội  LHPN cấp xã  tiêu biểu
	2
	· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.

· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu sản xuất giỏi. 

(trong 02 cá nhân đảm bảo đại diện DT Khơ mer và Phật giáo Nam tông)

	64 
	Cà Mau
	3
	1
	01 Hội  LHPN huyện tiêu biểu
	2
	· 01 hội viên phụ nữ tiêu biểu trong việc tham gia hiến đất, đóng góp nguồn lực xây dựng NTM 

· 01 hội viên phụ nữ thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện

(Lưu ý tôn giáo Minh Chơn Đạo)

	IX.
	02 đơn vị

	65 
	Ban Phụ nữ Quân đội
	3
	0
	
	3
	· 01 nữ cấp tướng

· 02 hội viên phụ nữ LLVT tiêu biểu

	66 
	Hội Phụ nữ Bộ Công an
	3
	0
	
	3
	· 01 nữ cấp tướng

· 02 hội viên phụ nữ LLVT tiêu biểu

	TỔNG CỘNG
	234
	68
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